	
	



ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ 1

ĐỀ 02
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1. Cho biết một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên NST thường và sự biểu hiện của gen không chịu ảnh hưởng của môi trường. Tính trạng lặn là tính trạng được biểu hiện ở kiểu gen 

A. đồng hợp lặn.

B. dị hợp.


C. đồng hợp trội và dị hợp.
D. đồng hợp trội.

Câu 2. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li của Menđen là


A. sự tự nhân đôi của NST ở kì trung gian và sự phân li đồng đều của NST ở kì sau của quá trình giảm phân.


B. sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng tạo các loại giao tử và tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong thụ tinh.


C. sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong giảm phân và sự tổ hợp lại của các NST trong thụ tinh. 

D. sự tự nhân đôi, phân li của các NST trong giảm phân và sự tái tổ hợp của các NST trong thụ tinh.

Câu 3. Tính trạng được hiểu chính xác là


A. đặc điểm nào đó của cơ thể do một gen quy định.


B. đặc điểm về cấu tạo, hình thái, sinh lí của cơ thể sinh vật.


C. đặc điểm nào đó của cơ thể do một gen hoặc một nhóm gen quy định.


D. đặc điểm về hình thái giúp ta phân biệt sinh vật này với sinh vật khác.

Câu 4. Ở ruồi giấm, thân xám là tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen. Có một con ruồi cái thân xám, để xác định nó có thuần chủng về cặp tính trạng này hay không thì phải dùng phương pháp 


A. lai gần.
B. lai xa.
C. lai thuận nghịch.
D. lai phân tích.
Câu 5. Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình nguyên phân là 

A. sự phân chia đều nhân cho 2 tế bào con.


B. sự phân chia đều chất tế bào cho 2 tế bào con. 

C. sự phân li đồng đều của cặp NST về 2 tế bào con.


D. sự sao chép bộ NST của tế bào mẹ sang 2 tế bào con.

Câu 6. Trong giảm phân I, đặc điểm ở kỉ giữa là


A. các NST kép co ngắn, đóng xoắn dần lên.


B. các cặp NST kép tương đồng tập trung xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. 

C. các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau về 2 cực của tế bào


D. các NST kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ đơn bội.

Câu 7. Ở đa số các loài, giới tính được xác định ở thời điểm nào sau đây?


A. Trước khi thụ tinh do tinh trùng quyết định.


B. Trước khi thụ tinh do trứng quyết định. 

C. Trong khi thụ tinh.


D. Sau khi thụ tinh do môi trường quyết định.

Câu 8. Trong quá trình nguyên phân nhiễm sắc thể kép được hình thành ở giai đoạn


A. kì trung gian.
B. đầu kì đầu.
C. giữa kì đầu.
D. đầu kì giữa.

Câu 9. Một tế bào của người 
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 đang ở kì sau của nguyên phân, số lượng NST trong tế bào bằng 

A. 46.
B. 92.
C. 23.
D. 128.

Câu 10. Một tế bào sinh dưỡng 2n khi nguyên phân 3 lần liên tiếp, số lượng tế bào con tạo được là 

A. 3.
B. 8.
C. 4.
D. 16.

Câu 11. Một loài có bộ NST lưỡng bội 
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, kì đầu của giảm phân I trong tế bào có 


A. 24 crômatit và 24 tâm động.
B. 48 crômatit và 48 tâm động.

C. 48 crômatit và 24 tâm động.
D. 12 crômatit và 12 tâm động.

Câu 12. Một hợp tử loài ngô có 
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 đã nguyên phân số đợt liên tiếp. Tại một thời điểm, người ta đếm được 1280 crômatit trong các tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân. Hợp tử đó đã trải qua bao nhiêu lần nguyên phân để tạo ra nhóm tế bào trên?


A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (4 điểm). Trình bày cấu trúc NST. NST giới tính và NST thường có điểm gì khác nhau?

Câu 2 (3 điểm). Hiện tượng phân li độc lập và liên kết gen khác nhau như thế nào?
Đáp án
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

	1-A
	2-C
	3-B
	4-D
	5-D
	6-B
	7-C
	8-A
	9-B
	10-B

	11-C
	12-A
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần II. Tự luận (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(4,0 điểm)
	• Trình bày cấu trúc NST: ở kì giữa của quá trình phân bào, nhiễm sắc thể đóng xoắn cực đại. Ở trạng thái này, nhiễm sắc thể co ngắn và có đường kính lớn nhất. Do đó, có thể quan sát được hình thái nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể ở kì giữa gồm hai nhiễm sắc tử (crômatit) đính nhau tại vị trí tâm động - eo thắt chia nhiễm sắc thể thành hai cánh (eo sơ cấp). Mỗi crômatit được cấu thành từ một phân tử ADN (axit đêôxiribônuclêic) liên kết với các phân tử prôtêin loại histôn.
• Điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính.
NST thường

NST giới tính

+ Mang gen quy định các tính trạng thường.

+ NST thường gồm nhiều cặp NST, luôn tồn tại thành từng cặp NST tương đồng giống nhau giữa giống đực và giống cái.

+ Mang gen quy định các tính trạng giới tính và tính trạng thường liên quan đến giới tính.

+ NST giới tính chỉ tồn tại có 1 cặp tương đồng ở giới đực hay giới cái tùy thuộc vào loài khác nhau giữa giống đực và giống cái.

	2,0
2,0

	2
(3,0 điểm)
	Phân li độc lập

Liên kết gen

• Là hiện tượng các gen trên các NST phân li độc lập nhau trong quá trình phân bào và được tổ hợp tự do trong quá trình thụ tinh.
• Hiện tượng các gen luôn phân li độc lập với nhau vì các gen này nằm trên các cặp NST khác nhau.

• Ví dụ:

+ Cho đậu 
[image: image4.wmf]1

F

 hạt vàng, trơn lai phân tích với đậu hạt xanh nhăn, kết quả thu được 4 kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau là: vàng, trơn; vàng, nhăn; xanh, trơn; xanh, nhăn.

+ Đời con thu được bốn kiểu hình, chứng tỏ 
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 cho ra 4 loại giao tử.
+ Sự phân li của cặp nhân tố di truyền Bb không phụ thuộc vào sự phân li của cặp Aa.

• Là hiện tượng các gen trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào và cùng được tổ hợp trong quá trình thụ tinh.
• Hiện tượng các gen luôn phân li cùng nhau vì các gen này cùng nằm trên 1 NST.

• Ví dụ:

+ Cho ruồi đực mình xám, cánh dài ở 
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 lai với ruồi cái mình đen, cánh cụt (lai phân tích), kết quả lai chỉ cho ra hai loại kiểu hình là: ruồi xám, cánh dài và ruồi đen, cánh cụt.

+ Đời con chỉ thu được hai kiểu hình, chứng tỏ ruồi giấm đực chỉ cho ra hai loại giao tử.

+ Trong quá trình giảm phân: hai gen B và V luôn phân li cùng nhau; b và V cũng thế.
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